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DaNH SÁCH CÁC HỌC PHẦN DỰ KIẾN
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

STT Mã MH Học phần SL ðăng KýGhi chú

Trang 1

1 DL2204 ðịa chất học         39

2 DL2214 Lí luận dạy học ðịa lí         30

3 DL2237 ðịa chất học ñại cương          8

4 KE2301 Nguyên lý kế toán          8

5 KE2302 Kế toán tài chính 1         10

6 KT1203 Luật kinh tế          8

7 KT1302 Toán kinh tế         12

8 KT2308 Kinh tế vi mô 1         35

9 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1          9

10 KT2310 Nguyên lý thống kê kinh tế         30

11 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh        101

12 LC1205 Xã hội học ñại cương         23

13 LC1206 Thống kê xã hội         11

14 LC1207 Pháp luật ñại cương         19

15 LC1303 ðường lối CM của ðảng CSVN         16

16 LC1501 Những NLCB của CN Mác Lênin        136

17 LC2311 Hành chính nhà nước         17

18 LC2409 Pháp luật chuyên ngành          6

19 LS2418 Lịch sử thế giới cận ñại          6

20 MN2306 Lý luận văn học và văn học trẻ em          5

21 NH2202 Tiền tệ - Ngân hàng         25

22 NH2225 Bảo hiểm         11

23 NH2227 Thuế nhà nước         19

24 NH2301 Tài chính học          8

25 NH2305 Thị trường tiền tệ          7

26 NN1202 Tiếng Anh (2)         24

27 NN1203 Tiếng Anh (3)         39

28 NN1301 Tiếng Anh (1)         24

29 NV2228 Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt          7

30 QT2301 Quản trị học         13

31 QT2302 Marketing căn bản         20

32 TA2249 ðọc 3          5

33 TA2301 Nghe 1 (Pre inter)         13

34 TA2311 Nghe nâng cao (Advanced)         29

35 TA2313 ðọc nâng cao         21

36 TG1202 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục         10

37 TG1205 Tâm lý học ñại cương         14

38 TG1206 Giáo dục học ñại cương          7

39 TG2204 Phương pháp nghiên cứu khoa học         11

40 TG2222 Tâm lý học ñại cương         14

41 TG2325 Hð dạy học và Hð giáo dục ở trường THCS         11

42 TI2310 Lập trình nâng cao         24

43 TI2315 Lý thuyết ngôn ngữ         15

44 TI2318 Hệ quản trị CSDL 2          9

45 TI2411 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật         10

46 TN1201 Lý thuyết tập hợp         13

47 TN1202 ðại số tuyến tính 1         44
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STT Mã MH Học phần SL ðăng KýGhi chú

Trang 2

48 TN1205 Maple1         17

49 TN1260 Toán cao cấp A2         18

50 TN1262 Xác suất thống kê 1         13

51 TN1263 Quy hoạch tuyến tính         25

52 TN1270 Hình học giải tích 1          6

53 TN1303 Hình học giải tích         17

54 TN1304 Giải tích toán học 1         61

55 TN1359 Toán cao cấp A1          6

56 TN1364 Toán cao cấp C         61

57 TN2215 ðại số tuyến tính 2         49

58 TN2314 Số học         18

59 TN2319 ðại số cao cấp 2          7

60 TN2326 ðộ ño và tích phân          7

61 TN2348 ðại số ñại cương          5

62 TN2375 ðại số cao cấp 1          7

63 TN2413 Hình học sơ cấp          7

64 TN2417 Giải tích toán học 3         26

65 TN2446 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số         10

66 TT2213 Cây rau          9

67 TT2218 Bảo quản và chế biến nông sản          5

68 TT2222 Thuỷ nông          8

69 VL2215 Nhiệt học và vật lí phân tử         29

70 VL2224 Thiên văn học          5

71 VL2318 Quang học          5
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